
TRƯỜNG THPT THANH ĐA  

LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO  

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 -2024 

Áp dụng từ thứ 2, ngày 26/02/2023 

Thời 

gian  

Ngày  Môn 

phụ đạo 

GV phụ trách Địa 

điểm 

Số 

tiết  

Từ 16g Thứ 2 Hóa 12 Lê Thị Hoàng Anh (lớp 1), 

Trương Quế Hương (lớp 2) 

P1 

P2 

2 

Từ 16g Thứ 2 Hóa 11 Trần Lương Hân P3 2 

Từ 16g Thứ 2 Lý 10 Hoàng Kim Phương P4 2 

 

Từ 16g Thứ 3 Lý 12 Phan Thị Tuyết Lan P2 2 

Từ 16g Thứ 3 Lý 11 Lâm Thành Nghĩa P3 2 

Từ 16g Thứ 3 Hóa 10 Nguyễn Thị Hồng Châu (lớp 1), 

Trượng Đình Vĩnh Nhân (lớp 2) 

P4 

P5 

2 

 

Từ 16g Thứ 4     

Từ 16g Thứ 4     

Từ 16g Thứ 4     

 

Từ 16g Thứ 5 Anh 12 Ng Ngọc Thủy-Tô Ng Khanh (Lớp 1), 

Ng T Bạch Ngân – Ng T Cẩm Tú (lớp 2) 

P1 

P2 

2 

Từ 16g Thứ 5 Anh 11 Nguyễn Phương Quế Chi P3 2 

Từ 16g  Thứ 5 Anh 10 Huỳnh Kim Thiên Hương (Lớp 1),  

Lê Thị Thu Hà (lớp 2) 

P4 

P5 

2 

 

Từ 16g Thứ 6 Toán 12 Nguyễn Thị Tú Vy P1 2 

Từ 16g Thứ 6 Toán 11 Nguyễn Thành Long (lớp 1), 

Nguyễn Thị Chuyền (lớp 2) 

P2 

P3 

2 

Từ 16g Thứ 6 Toán 10 Vũ Lệ Thủy (lớp 1), 

Trần Thị Ánh Loan (lớp 2) 

P4 

P5 

2 

 

      

      

      

                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng  02  năm  2024      
 Nơi nhận:                      KT. HIỆU TRƯỞNG 

-BGH;                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

-HS,GV phụ trách phụ đạo; 

-GVCN, TTCM liên quan; 

-GT,BV; 

- Lưu VT./. Nghiêm Thị  Xoa 

 


